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Mã đề : 01
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Thời gian làm bài: 45 phút

(trắc nghiệm và tự luận)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: .............................
I. Trắc nghiệm(8đ)

Câu 1.Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

 A. Tần số f.


B. Chu kì T.
 C. Pha ban đầu.

D. Tần số góc ω.

Câu 2.Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2
[image: image1.wmf]πt)

cm, chu kì dao động của chất điểm là

A. T = 1s


B.  T = 2s 

C.  T = 0,5s


D.  T = 1,5s.

Câu 3.Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4
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cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là

A. v = 0


B.  v = 75,4cm/s
C.  v = -75,4cm/s

D.  v = 6cm/s

Câu 4.Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì

A. T = 
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B.  T = 
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C.  T = 
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D.  T = 
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Câu 5. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động với chu kì T phụ thuộc vào

A. l và g

 
B.  m và l

C.  m và g

D.  m, l và g

Câu 6. Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Chiều dài của con lắc là

A. 24,8cm


B.  24,8m


C.  1,56m
D.  2,45m

Câu 7. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Câu 8.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hoà.

B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.

C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.

D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.

Câu 9. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là 

x1 = 4cos((t - 
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) (cm) và x2 = 4cos((t - 
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) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là   A. 4
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cm.


B. 2
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cm.


C. 2
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cm.
D. 2
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Câu 10.Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m. Chu kì của sóng đó là

A.  T = 0,01s

B.  T = 0,1s

C.  T = 50s

D.  T = 100s

Câu 11. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

A.Bằng hai lần bước sóng.



B.  Bằng một bước sóng.

C. Bằng một nửa bước sóng.



D.  Bằng một phần tư bước sóng.

Câu 12.Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. Vận tốc sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A.
v = 0,2m/s

B.  v = 0,4m/s


C.  v = 0,6m/s

D.  v = 0,8m/s

Câu 13.Phát biểu này sau đây là không đúng?

Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng cùng phương có các đặc điểm sau:

A. cùng tần số, cùng pha.

B.  cùng tần số, ngược pha.

C. cùng biên độ, cùng pha.

D.  cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi.
Câu 14. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

A. A = 2cm.

B. A = 3cm.

C. A = 5cm.

D. A = 21cm.

Câu 15. Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động của  con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh nàyl à : 21,3s; 20,2s; 20,9s; 20,0s. Biết sai sốkhi dùng đồng hồ này là 0,2s (bao gồm sai số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kì T nào sau đây là đúng nhất ?
A. T = 2,06 ± 0,2 s.                          B. T = 2,13 ± 0,02 s. 
C. T = 2,00 ± 0,02 s.                        D. T = 2,06 ± 0,02s.

Câu 16. Một con lắc lò xo, gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo có độ cứng k =10N/m, dao động điều hòa với biên độ 4cm. Tại thời điểm t vận tốc của vật và gia tốc lần lượt là 20cm/s và 200
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cm/s2. Khoái löôïng m:

A.200g


B.100g


C.10g


D.400g

Câu 17.Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 
[image: image14.wmf]3

5

A thì động năng của vật là         

 A. 
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W.         B. 
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W.
            C. 
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W.
   D. 
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W.

Câu 18.Một con lắc đơn có quả nặng là một quả cầu bằng kim loại thực hiện dao động nhỏ với ma sát không đáng kể. Chu kỳ của con lắc là T0 tại một nơi g = 10 m/s2. Con lắc được đặt trong điện trường đều, vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng và hướng xuống dưới. Khi quả cầu mang tích điện q1 thì chu kỳ con lắc là T1 = 3T0. Khi quả cầu mang tích điện q2 thì chu kỳ con lắc là T2 = 
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A. - 0,5.
B. 1.

C. 0,5.


D. -1.

Câu 19.Vật có khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình là x1 = 5cos(10t + () (cm) và x2 = 10cos(10t - (/3) (cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là


A. 50
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N.


B. 5
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N.


C. 0,5
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N.
     
D. 5N.

Câu 20.Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


 A. 20cm/s.


B. 40cm/s.

C. 80cm/s.


D. 120cm/s.
II. Tự luận(2đ)

Câu 1(1đ). 

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng có khối lượng 500 (g) dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm.Tính độ cứng k của lò xo.Tính độ lớn lực kéo về ở thời điểm t = 1,125 (s) 
Câu 2(1đ). 
Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Tính chu kì của sóng biển 
----------- HẾT ----------
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